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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 232, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Khu vực học Đông Á Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: 71ORIE30102 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☐                                   Lần 2 ☒ 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO2 

Diễn giải được những 

vấn đề cơ bản liên 

quan đến địa lý, lịch 

sử, văn hóa, chính trị, 

kinh tế và xã hội của 

tổng thể khu vực Đông 

Á nói chung và từng 

quốc gia trong khu vực 

nói riêng. 

Tự luận 40% 1 4  

CLO3 

Vận dụng kỹ năng tra 

cứu, phân tích tài liệu 

để tự tìm hiểu sâu hơn 

về các khía cạnh liên 

quan đến khu vực 

Đông Á. 

Tự luận 
30% 

10% 

2 

3 

3 

1 
 

CLO4 

Trình bày quan điểm 

cá nhân, quan điểm tập 

thể thông qua văn bản 

và hoạt động thuyết 

trình. 

Tự luận 
10% 

10% 

2 

3 

1 

1 
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II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (4đ): Điền vào chỗ trống bằng từ hoặc cụm từ thích hợp: 

1. Tứ đại danh tác của Trung Hoa bao gồm: Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa 

và ……………………… 

2. Bán đảo Triều Tiên gồm hai quốc gia là …………………….…………………… 

3. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có tên viết tắt là……………………………. 

4. Hai dòng sông tạo nên nền văn minh Trung Hoa là……………………………… 

5. Thủ đô của Hàn Quốc có tên là…………………………. 

6. Nếu như văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa thì văn hóa Thái Lan 

chịu ảnh hưởng của văn minh…………………………. 

7. Một quốc gia ở khu vực Đông Á không có thủ đô chính thức. Đó là……………………… 

8. Trong quan niệm của người Á Đông,  Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ là các thành tố của 

……………………………. 

9. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc có tên là …………………. 

10. Việt Nam ta có hai quần đảo thiêng liêng tên là…………………………………………... 

11. ……………….. là triều đại cuối cùng của Trung Hoa. 

12. Ngọn núi cao nhất ở Nhật Bản có tên là………………….. 

13. ………………… là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không giáp biển 

14. Con sông dài nhất Đông Nam Á có tên tiếng Anh là………………… 

15. Theo tư tưởng của Nho giáo, người quân tử sẽ phải có 5 đức tính là: Nhân – Lễ - Nghĩa – 

Trí và ………... 

16. Trang phục truyền thống của người Hàn Quốc và Triều Tiên có tên là………………… 

17. Tứ đại phát minh của Trung Quốc bao gồm: la bàn (kim chỉ nam), thuốc súng, kỹ thuật in 

ấn và……………… 

18. …………………. thường được xem là người tạo ra hệ tư tưởng Nho giáo. 
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19. ……………… được mệnh danh là “Đảo quốc Sư Tử”. 

20. ……………… là quốc gia ở Đông Bắc Á không giáp với biển.  

 

Câu 2 (4đ): Văn hóa Đông Bắc Á (và Việt Nam) thuộc về khối văn hóa Trung Hoa (Sinosphere) 

với đặc trưng là tính “đại đồng, tiểu dị”1. 

• Anh chị hiểu khái niệm “đại đồng, tiểu dị” là như thế nào? 

• Anh chị hãy chọn một khía cạnh văn hóa để làm rõ yếu tố “đại đồng, tiểu dị” ở các 

quốc gia trong khối Sinosphere. 

• Giả sử có một người Âu Châu hay Mỹ Châu nhận xét rằng văn hóa Việt Nam là một 

phiên bản “sao chép” của văn hóa Trung Hoa thì anh chị sẽ nói gì với họ? 

 

Câu 3 (2đ): Liệu rằng khu vực Đông Á (phương Đông) chúng ta có thực sự lạc hậu và kém văn 

minh như mô tả của những người Âu Châu và Mỹ Châu cách đây vài thế kỷ không? Những điều gì 

khiến anh chị tự hào nhất khi là một người Á Đông? 

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

 

TS. Đinh Thị Lý Vân 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 

 
1 “Đồng” là giống. Ví dụ: Đồng nghiệp, đồng môn. 

“Dị” là khác. Ví dụ: Dị thường, dị dạng. 


